
DANH SÁCH 

Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa  

giai đoạn 2015- 2020; giai đoạn 2016- 2021; 2017- 2021 

 

(Kèm theo Quyết định số 795 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. Thành phố Huế (công nhận giai đoạn 2017-2021): 

1. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế 

2. Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Huế 

3. Cơ quan Phòng Kinh tế thành phố Huế 

4. Cơ quan Phòng Quản lý Đô thị thành phố Huế 

5. Cơ quan Ủy ban nhân dân phường An Hòa, thành phố Huế 

6. Trường Mầm non An Cựu, thành phố Huế 

7. Trường Mầm non Trường An, thành phố Huế 

8. Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Huế 

9. Trường Mầm non Tây Lộc, thành phố Huế 

10. Trường Mầm non Phú Thượng, thành phố Huế 

11. Trường Tiểu học Thủy Xuân, thành phố Huế 

12. Trường Tiểu học Ngô Kha, thành phố Huế 

13. Trường Tiểu học Phú Bình, thành phố Huế 

14. Trường Tiểu học số I Hương Vinh, thành phố Huế 

15. Trường Tiểu học số III Hương Vinh, thành phố Huế 

16. Trường Tiểu học Hương Sơ, thành phố Huế 

17. Trường THCS Phan Sào Nam, thành phố Huế 

18. Trường THCS Thống Nhất, thành phố Huế 

19. Trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên, thành phố Huế 

20. Trường Tiểu học Vân An, thành phố Huế 

II. Huyện Quảng Điền (công nhận giai đoạn 2017- 2021) 

21. Cơ quan Huyện ủy Quảng Điền 

22. Cơ quan UBND xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền 

23. Cơ quan UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền 

24. Trạm Y tế xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền 

25. Trường THPT Hóa Châu, huyện Quảng Điền 

26. Trường THCS Ngô Thế Lân, huyện Quảng Điền 

27. Trường THCS Phạm Quang Ái, huyện Quảng Điền 

28. Trường Tiểu học số I Quảng Phước, huyện Quảng Điền 

29. Trường Mầm non Bình Minh, huyện Quảng Điền 

30. Trường Tiểu học số I Quảng Lợi, huyện Quảng Điền 

III. Huyện Phú Lộc (công nhận giai đoạn 2016 - 2021) 

31. Trung tâm Chính trị huyện Phú Lộc 

IV. Huyện Phú Vang (công nhận giai đoạn 2016 - 2021) 

32. Trường Tiểu học Phú Hải, huyện Phú Vang 

33. Trường Tiểu học Phú Lương I, huyện Phú Vang 

34. Trường Tiểu học Phú Diên I, huyện Phú Vang 



35. Trường Tiểu học Vinh Phú, huyện Phú Vang 

36. Trường Tiểu học Phú Hồ, huyện Phú Vang 

37. Trường Tiểu học Phú Đa I, huyện Phú Vang 

38. Trường Tiểu học Phú Lương II, huyện Phú Vang 

39. Trường Tiểu học Hà Trung, huyện Phú Vang 

40. Trường Tiểu học Vinh Hà, huyện Phú Vang 

41. Trường Mầm non Vinh Thái, huyện Phú Vang 

42. Trường Mầm non Vinh Phú, huyện Phú Vang 

43. Trường Mầm non Phú An, huyện Phú Vang 

44. Trường Mầm non Vinh Hà, huyện Phú Vang 

45. Trường THCS Phú Đa, huyện Phú Vang 

46. Trường THCS Phú Diên, huyện Phú Vang 

47. Trường THCS Phú Hải, huyện Phú Vang 

48. Trường THCS Phú Hải, huyện Phú Vang 

49. Hạt Kiểm Lâm, huyện Phú Vang 

50. Cơ quan UBND xã Vinh Hà, huyện Phú Vang 

51. Cơ quan UBND xã Phú Đa, huyện Phú Vang 

52. Cơ quan UBND xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang 

53. Cơ quan UBND xã Phú An, huyện Phú Vang 

54. Cơ quan UBND xã Phú Hồ, huyện Phú Vang 

55. Cơ quan UBND xã Vinh An, huyện Phú Vang 

56. Cơ quan UBND xã Phú Hải, huyện Phú Vang 

57. Chi cục Thống kê, huyện Phú Vang 

58. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Phú Vang 

V. Thị xã Hương Thủy (công nhận giai đoạn 2016 - 2021) 

59. Cơ quan Mặt trận và các Đoàn thể thị xã Hương Thủy 

60. Cơ quan Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy 

61. Bảo hiểm Xã hội thị xã Hương Thủy 

62. Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy 

63. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Hương Thủy 

64. Trường THCS Phú Bài, thị xã Hương Thủy 

65. Trường THCS Thủy Lương, thị xã Hương Thủy 

66. Trường THCS Thủy Dương, thị xã Hương Thủy 

67. Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù, thị xã Hương Thủy 

68. Trường Tiểu học Vân Thê, thị xã Hương Thủy 

69. Trường Tiểu học và THCS Phú Sơn, thị xã Hương Thủy 

70. Trường Tiểu học và THCS Dương Hòa, thị xã Hương Thủy 

71. Cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Dương Hòa, 

thị xã Hương Thủy 

72. Cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể xã Thủy Châu, 

thị xã Hương Thủy 

73. Cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể xã Thủy 

Lương, thị xã Hương Thủy 

74. Cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể xã Thủy 

Phương, thị xã Hương Thủy 



VI. Huyện A Lưới (công nhận giai đoạn 2016 - 2021) 

75. Cơ quan Huyện ủy A Lưới 

76. Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới 

77. Trường Mầm non Hồng Hạ, huyện A Lưới 

78. Kho bạc Nhà nước huyện A Lưới 

79. Cơ quan UBND xã Hương Phong, huyện A Lưới 

80. Trường THCS Quang Trung, huyện A Lưới 

81. Bưu Điện huyện A Lưới 

82. Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện A Lưới 

83. Trường Tiểu học A Ngo, huyện A Lưới 

84. Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện A Lưới 

85. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới 

86. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện A Lưới 

87. Cơ quan UBND xã Hồng Thái, huyện A Lưới 

88. Trường Tiểu học Hồng Thái, huyện A Lưới 

89. Trường Tiểu học Hồng Quảng, huyện A Lưới 

90. Trường Mần non Hoa Phong Lan, huyện A Lưới 

91. Trường Tiểu học Vừ A Dính, huyện A Lưới 

92. Trường Mầm non Hồng Thủy, huyện A Lưới 

93. Trường Tiểu học Hồng Trung, huyện A Lưới 

94. Trường Tiểu học Hồng Kim, huyện A Lưới 

95. Trường Mầm non Hồng Bắc, huyện A Lưới 

96. Cơ quan UBND xã Trung Sơn, huyện A Lưới 

VII. Huyện Nam Đông (công nhận giai đoạn 2016 - 2021) 

97. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Nam Đông 

98. Trường Tiểu học Hương Hữu, huyện Nam Đông 

99. Trường Mầm non Hương Hữu, huyện Nam Đông 

100. Trạm Y tế xã Hương Sơn, huyện Nam Đông 

VIII.Thị xã Hương Trà (công nhận giai đoạn 2015- 2021, 2016- 2021) 

*Công nhận giai đoạn 2015 – 2021) 

101. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà  

* Công nhận giai đoạn 2016 - 2021 

102. Trường Mầm non Hương Bình, thị xã Hương Trà 

103. Trường Tiểu học số I Hương Văn, thị xã Hương Trà 

104. Trường Tiểu học số II Hương Văn, thị xã Hương Trà 

105. Trường Tiểu học Hương Vân, thị xã Hương Trà 

106. Trạm Y tế xã Bình Thành, thị xã Hương Trà 

107. Cơ quan Đảng, Chính quyền, mặt trận và đoàn thể phường Hương 

Văn, thị xã Hương Trà 

108. Trạm Y tế phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà 

IX. Huyện Phong Điền (giai đoạn 2015- 2020; 2016- 2021; 2017- 2021) 

* Công nhận giai đoạn 2015-2020. 

109.  Thanh tra huyện Phong Điền 

110.  Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền 

* Công nhận giai đoạn 2016-2021. 



111.  Trường Tiểu học Điền Hương, huyện Phong Điền 

112.  Trường Mầm non Điền Hương, huyện Phong Điền 

113.  Trường Mầm non Phong Chương II, huyện Phong Điền 

114.  Trường Mầm non Phong Chương I, huyện Phong Điền 

115.  Trường Tiểu học Phong Chương, huyện Phong Điền 

116.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền. 

117.  Trường Mầm non Phong Mỹ I, huyện Phong Điền 

118.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền 

119.  Trường Tiểu học Hương Lâm, huyện Phong Điền 

120.  Trường Tiểu học Hòa Mỹ, huyện Phong Điền 

121.  Trường Tiểu học Tân Mỹ, huyện Phong Điền 

122.  Trường Mầm non Phong Thu, huyện Phong Điền 

123.  Trường Mầm non Phong An I, huyện Phong Điền 

124.  Trường Mầm non Điền Lộc, huyện Phong Điền 

125.  Cơ quan UBND xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền 

126.  Cơ quan UBND xã Điền Hải, huyện Phong Điền 

127.  Trường Mầm non Phong Hải, huyện Phong Điền 

128.  Trường Tiểu học Phong Hải, huyện Phong Điền 

* Công nhận giai đoạn 2017-2021. 

129.  Cơ quan Đảng - Chính quyền - Mặt trận - Đoàn thể xã Điền 

Hương, huyện Phong Điền  

130.  Trạm Y tế xã Điền Hương, huyện Phong Điền 

131. Cơ quan Đảng - Chính quyền - Mặt trận - Đoàn thể xã Phong Bình, 

huyện Phong Điền 

132.  Trường THCS Phong Bình, huyện Phong Điền 

133.  Trường Tiểu học Phong Bình, huyện Phong Điền 

134.  Trạm y tế xã Phong Chương, huyện Phong Điền 

135.  Hội người mù huyện Phong Điền 

136.  Phòng Nội vụ huyện Phong Điền 

137.  Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền  

138.  Cơ quan UBND xã Phong Sơn, huyện Phong Điền 

139.  Trường Tiểu học Đông Nam Sơn, huyện Phong Điền 

140.  Trường Mầm non Phong Sơn I, huyện Phong Điền 

141.  Trường Tiểu học Tây Bắc Sơn, huyện Phong Điền 

142.  Trường THCS Phong Sơn, huyện Phong Điền 

143.  Trường Tiểu học Điền Hải, huyện Phong Điền 

144.  Trường THCS Phong Xuân, huyện Phong Điền 

145.  Trường Tiểu học Phong Xuân, huyện Phong Điền 

146.  Trường Mầm non Phong Xuân I, huyện Phong Điền 

147.  Trường THCS Phong Hải, huyện Phong Điền 
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